
BẢNG ĐIỂM TẠM THỜI

STT SBD HỌ  TÊN LỚP TRƯỜNG ĐIỂM Vị thứ Giải
Điểm 

thưởng

1 0526 Võ Thanh Chung 8/4 Chu Văn An 7,8 0,00

2 0527 Nguyễn Minh Đức 8/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm 16,8 0,00

3 0528 Nguyễn Đức Duy 8/5 Nguyễn Du 16,6 0,00

4 0529 Võ Tấn Hiếu 8/4 Nguyễn Duy Hiệu 1,2 0,00

5 0530 Nguyễn Phúc Trọng Hiếu 8/4 Huỳnh Thị Lựu 2,4 0,00

6 0531 Nguyễn Gia Huy 8/7 Kim Đồng 4 0,00

7 0532 Nguyễn Ngọc Gia Huy 8/2 Trần Quốc Toản 13,2 0,00

8 0533 Nguyễn Đức Thiệu Kha 8/1 Kim Đồng 16 0,00

9 0534 Lê Nguyên Khang 8/4 Huỳnh Thị Lựu 9,2 0,00

10 0535 Nguyễn Vũ Quỳnh Lam 8/5 Nguyễn Du 12,4 0,00

11 0536 Triệu Tấn Long 8/3 Trần Quốc Toản 16,8 0,00

12 0537 Nguyễn Bảo Long 8/5 Nguyễn Du 2,8 0,00

13 0538 Nguyễn Đình Lê Phong 8/1 Kim Đồng 11,2 0,00

14 0539 Phạm Xuân Phúc 8/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm 3,2 0,00

15 0540 Nguyễn Tấn Phúc 8/1 Phan Bội Châu 0,4 0,00

16 0541 Nguyễn Hoàng Quân 8/3 Kim Đồng 3,2 0,00

17 0542 Bùi Minh Quân 8/5 Nguyễn Duy Hiệu 17,2 0,00

18 0543 Trịnh Triều Quân 8/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm 0,8 0,00

19 0544 Lê Nguyên Sang 8/1 Kim Đồng 3,6 0,00

20 0545 Đỗ Phú Sĩ 8/1 Phan Bội Châu 0,4 0,00

21 0546 Huỳnh Thị Bảo Trâm 8/3 Lý Thường Kiệt 0 0,00

22 0547 Võ Đặng Vĩnh Trinh 8/4 Nguyễn Duy Hiệu 0,4 0,00

23 0548 Hoàng Xuân Vĩnh 8/1 Chu Văn An 6 0,00

24 0549 Trần Nguyễn Tường Vy 8/3 Lý Thường Kiệt 0 0,00
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